
STT Đơn vị quản lý Biển số Số Phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Địa chỉ trụ sở chính Tuyến Cấp (đổi) loại phù hiệu

Số ghế/

Tải trọng

(kg)

1 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C03717 XT9424000525 15/10/2024 20/10/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 3.500

2 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00553 XT9424000532 21/10/2024 24/10/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2490

3 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00806 HĐ9424000501 21/10/2024 30/10/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

4 Công ty TNHH Sơn Phụng 43B04224 HĐ9424000506 22/10/2024 30/10/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 47

5 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01130 HĐ9424000509 23/10/2024 28/10/2025 Xe hợp đồng xanh Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 28

6 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C02335 XT9424000534 25/10/2024 30/10/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5.900

7 Công ty TNHH Sơn Phụng 51B31082 HĐ9424000510 25/10/2024 30/10/2025 Xe hợp đồng xanh Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

8 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05336 XT9424000536 25/10/2024 30/10/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 15.545

9 Công ty TNHH Sơn Phụng 79C05085 XT9424000540 28/10/2024 30/10/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5.250

10 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05495 XT9424000541 28/10/2024 30/10/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6.350

11 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C00096 XT9424000542 30/10/2024 05/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 1.200

12 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05563 XT9424000543 30/10/2024 05/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2.900

13 Công ty TNHH Sơn Phụng 89B00836 HĐ9424000516 31/10/2024 30/12/2027 Xe hợp đồng xanh Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

14 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00232 HĐ9424000515 30/10/2024 05/11/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

15 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05462 XT9424000547 30/10/2024 05/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6.000

16 Công ty TNHH Sơn Phụng 83G00593 XT9424000548 01/11/2024 05/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5.700

17 Công ty TNHH Sơn Phụng 83G00367 HĐ9424000517 01/11/2024 05/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

18 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C07833 XT9424000549 04/11/2024 05/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6.660

19 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00358 HĐ9424000519 06/11/2024 15/11/2025 Xe hợp đồng xanh Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

20 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04100 XT9424000564 07/11/2024 10/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 7.360

21 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00820 XT9424000566 11/11/2024 15/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2.400

22 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00202 HĐ9424000525 11/11/2024 15/11/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 44

23 Công ty TNHH Sơn Phụng 83G00207 HĐ9424000523 11/11/2024 15/11/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

24 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00922 HĐ9424000529 13/11/2024 20/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày      /11/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU THÁNG 11 NĂM 2024

(từ ngày 15/10/2024 đến hết ngày 14/11/2024) 

BĐ-03, DDA, KDC Minh 

Châu, phường 7, Tp Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng
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25 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00385 HĐ9424000524 11/11/2024 15/11/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

26 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H01503 HĐ9424000496 15/10/2024 21/10/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

27 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83E00145 HĐ9424000497 15/10/2024 20/10/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

28 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C03717 XT9424000525 15/10/2024 20/10/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 3.500

29 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00410 XT9424000528 17/10/2024 21/10/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 3.950

30 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00487 XT9424000533 21/10/2024 29/10/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2.850

31 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00508 HĐ9424000500 21/10/2024 30/10/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

32 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B00959 HĐ9424000507 22/10/2024 30/10/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

33 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00810 XT9424000538 25/10/2024 04/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5.950

34 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B01025 HĐ9424000512 29/10/2024 04/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

35 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H01474 ĐK9424000024 30/10/2024 04/11/2025 Xe đầu kéo Cấp mới phù hiệu xe đầu kéo 14.550

36 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83G00178 XT9424000550 04/11/2024 10/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 1.490

37 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C07474 XT9424000561 06/11/2024 10/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 15.400

38 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C04472 XT9424000562 06/11/2024 10/11/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6.400

39 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00353 XT9424000563 06/11/2024 11/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2.450

40 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83G00140 HĐ9424000521 07/11/2024 12/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

41 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C06984 XT9424000561 11/11/2024 19/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 8.100

42 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83HG00104 HĐ9424000526 13/11/2024 16/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

43 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00074 XT9424000567 13/11/2024 17/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 4.250

44 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C07047 XT9424000568 13/11/2024 17/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 1.490

45 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00243 HĐ9424000522 11/11/2024 15/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 44

46 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00169 HĐ9424000536 13/11/2024 20/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

47 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00050 HĐ9424000537 13/11/2024 20/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

48 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00832 HĐ9424000538 13/11/2024 18/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

49 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00008 HĐ9424000540 14/11/2024 22/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 48

50 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B00053 HĐ9424000543 14/11/2024 20/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

51 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00742 HĐ9424000539 13/11/2024 24/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

52 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83G00043 CO9424000017 13/11/2024 03/06/2026 Xe công ten nơ Cấp mới PH xe công ten nơ 14.740

53
Chí nhánh HTX Hòa Bình Xanh 

tại Sóc Trăng
83G00159 TX9424000322 15/10/2024 16/09/2029 Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

54
Chí nhánh HTX Hòa Bình Xanh 

tại Sóc Trăng
95A06403 TX9424000323 18/10/2024 16/10/2027 Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 7

55 HTX DVVT Thống Nhất 83H00419 XT9424000530 18/10/2024 25/10/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5.700

Số 137, Nguyễn Huệ, P1, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Số 236-238, Đ.9A,KĐT 5A, 

KHóm 4, Phường 4, TP.Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

BĐ-03, DDA, KDC Minh 

Châu, phường 7, Tp Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số 38, Lê Duẩn, phường 3, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng
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56 HTX DVVT Thống Nhất 83F00627 HĐ9424000499 18/10/2024 25/10/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 46

57 HTX DVVT Thống Nhất 83G00151 HĐ9424000511 28/10/2024 10/11/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

58 HTX DVVT Thống Nhất 83H00401 XT9424000539 28/10/2024 10/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 990

59 HTX DVVT Thống Nhất 95B00598 CĐ9424000174 29/10/2024 29/10/2025 Xe tuyến cố định
Bàu Bàng (Bình Dương) - Vĩnh 

Châu (Sóc Trăng) và ngược lại

Cấp mới phù hiệu xe tuyến cố 

định
40

60 HTX DVVT Thống Nhất 83C06767 XT9424000545 30/10/2024 10/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5.350

61 HTX DVVT Thống Nhất 61B00852 CĐ9424000176 30/10/2024 31/12/2025 Xe tuyến cố định

Bến xe Cà Mau (Cà Mau) - Bến xe 

Sóc Trăng (Sóc Trăng) và ngược 

lại

Cấp lại phù hiệu xe tuyến cố 

định
16

62 HTX DVVT Thống Nhất 83C02719 XT9424000546 30/10/2024 15/11/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 3.630

63 HTX DVVT Thủy Bộ 83C02048 XT9424000531 18/10/2024 25/10/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 16.000

64 HTX DVVT Thủy Bộ 83B00257 CĐ9424000173 22/10/2024 30/10/2025 Xe tuyến cố dịnh
Bến Cát  (Bình Dương) - Trần Đề 

(Sóc Trăng ) và ngược lại

Cấp lại phù hiệu xe tuyến cố 

định
43

65
Cty CP Tàu Cao Tốc Superdong 

KG-CN Sóc Trăng
83B01012 HĐ9424000541 14/11/2024 25/11/2030 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

66
Cty CP Tàu Cao Tốc Superdong 

KG-CN Sóc Trăng
68B01468 HĐ9424000542 14/11/2024 25/11/2030 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

Số 137, Nguyễn Huệ, P1, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đầu Giồng, TT. Trần 

Đề, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

Số 376, ấp An Trạch, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng
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